
KẾ HOẠCH
Giám sát tại mô hình an toàn thực phẩm 

đối với loại hình bếp ăn tập thể trường học năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-ATTP ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm về duy trì mô hình an toàn thực phẩm đối với loại 
hình bếp ăn tập thể trường học năm 2021.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch giám sát mẫu nước tại mô 
hình an toàn thực phẩm đối với loại hình bếp ăn tập thể trường học như sau:

1. Mục đích:
Nhằm giám sát chất lượng nước dùng trong chế biến tại bếp ăn tập thể của 

các trường đã được chọn làm mô hình.
2. Đối tượng giám sát:
Các trường học có bếp ăn tập thể đã được chọn làm mô hình (Phụ lục 2). 
3. Nội dung giám sát:
Lấy mẫu nước dùng trong chế biến và kiểm nghiệm một số chỉ tiệu theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt (Phụ lục 1).

4. Thời gian giám sát:
Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021.

TT Huyện Ngày giám sát Thời gian giám sát Ghi chú
1 Tân Hưng Buổi sáng
2 Vĩnh Hưng Buổi sáng
3 Kiến Tường

16/11/2021
Buổi chiều

4 Mộc Hóa Buổi sáng
5 Tân Thạnh Buổi sáng
6 Thạnh Hóa

17/11/2021
Buổi chiều

7 Đức Huệ Buổi sáng
8 Đức Hòa Buổi sáng
9 Tân An

18/11/2021
Buổi chiều

10 Cần Giuộc Buổi sáng
11 Cần Đước Buổi sáng
12 Tân Trụ

19/11/2021
Buổi chiều

13 Bến Lức Buổi sáng
14 Thủ Thừa 23/11/2021 Buổi sáng
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15 Châu Thành Buổi chiều
5. Thành phần đoàn giám sát:
Theo Quyết định 685/QĐ-ATTP ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thành lập Đoàn giám sát tại Mô hình Bếp ăn tập 
thể trường học năm 2021. 

6. Tổng hợp báo cáo 
Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tổng 

hợp và gửi kết quả kiểm nghiệm để các trường có giải pháp khắc phục tồn tại từ 
nguồn nước (nếu có).

Trên đây là kế hoạch giám sát tại mô hình an toàn thực phẩm đối với loại 
hình bếp ăn tập thể trường học năm 2021./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để biết);
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Tiểu học, Mẫu giáo
  thuộc mô hình;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, NV.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đoàn Thanh Chiến



3

PHỤ LỤC 1
Một số chỉ tiêu xét nghiệm mẫu nước tại Mô hình BATT trường học năm 2021

(Đính kèm theo Kế hoạch số    /KH-ATTP ngày     /11/2021)

TT Tên thông số Đơn vị tính Ngưỡng giới hạn 
cho phép

Ghi chú

1 Coliform CFU/100 mL <3
2 E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt CFU/100 mL <1
3 Arsenic (As)<*> mg/L 0.01
4 Độ đục NTU 2
5 Màu sắc TCU 15
6 Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ
7 pH - Trong khoảng 6,0-8,5

8
Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)

CFU/ 100mL < 1

9 Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) CFU/ 100mL < 1

10 Chì (Plumbum) (Pb) mg/L 0,01
11 Độ cứng, tính theo CaCO3 mg/L 300
12 Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) mg/L 0,001
13 Sắt (Ferrum) (Fe) mg/L 0,3
14 Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N mg/L 0,3

15 Chì số pecmanganat mg/L 2

16 Chloride (Cl-F*> mg/L 250 (hoặc 300)

17 Nitrat (NO3- tính theo N) mg/L 2

18 Nitrit (NO2- tính theo N) mg/L 0,05

19 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 1000

Áp dụng theo QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hiệu lực từ 01/7/2021.
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PHỤ LỤC 2
Danh sách các Bếp ăn tập thể của các trường được chọn làm Mô hình

(Đính kèm theo Kế hoạch số     /KH-ATTP ngày     /11/2021)

 

Tổng cộng danh sách có 15 trường cấp giáo dục mầm non và 01 trường cấp giáo dục tiểu 

học.

STT Tên trường Địa chỉ
Số lượng 

suất ăn/lần 
phục vụ

Ghi chú

I Giáo dục mầm non

1 Trường MG Phước Hậu Ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, 
huyện Cần Giuộc 300

2 Trường MG Măng Non M15, Trần Trung Tam, phường 3, 
thành phố Tân An 156

3 Trường MG  Phước Lợi Ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức 550

4 Trường MN  Thị Trấn Khu phố 3, Thị trấn Thủ Thừa, 
huyện Thủ Thừa 430

5 Trường MG Hiệp Thạnh Ấp 8 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu 
Thành 170

6 Trường MG Quê Mỹ Thạnh Ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện 
Tân Trụ 174

7 Trường MN thị trấn Cần Đước Khu 4, thị trấn Cần Đước, huyện 
Cần Đước 490

8 Trường MG Đức Hòa Thượng Ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, 
huyện Đức Hòa 305

9 Trường MN Sao Mai Ấp 2 – xã Mỹ Quý Tây huyện Đức 
Huệ 362

10 Trường MN thị trấn Thạnh Hóa Khu phố 3-thị trấn Thạnh Hóa-
Thạnh Hóa 392

11 Trường MG  Hậu Thạnh Đông Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh 
Đông, huyện Tân Thạnh 267

12 Trường MG Bình Hòa Tây Ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, 
huyện Mộc Hóa 89

13 Trường MN  Họa Mi Số 24, Hoàng Quốc Việt, KP 5, P2, 
TX Kiến Tường 180

14 Trường MN Thị Trấn Vĩnh 
Hưng

KP 2, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện 
Vĩnh Hưng 400

15 Trường MN Hưng Điền B Ấp Ngã tư- xã Hưng Điền B,  Tân 
Hưng 250

II Giáo dục Tiểu học

16 Trường TH Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai , xã Khánh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng 640
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